
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A

Số công bố: 260000869/PCBA-HN
Ngày công bố: 15/05/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

3. Số văn bản của cơ sở: 090513/2026/CV/HSI  Ngày: 15/05/2026

2. Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Trung tâm Lotte, 54 Liễu Giai, Phường Giảng
Võ, Thành phố Hà Nội

Tên thiết bị y tế: Banh phẫu thuật

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485:2016

Tên chủ sở hữu: Surtex Instruments Ltd
Địa chỉ chủ sở hữu: Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston

4. Thiết bị y tế thuộc loại A

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Các dụng cụ phẫu thuật tiêu chuẩn của Surtex sản xuất
được thiết kế để sử dụng thường quy trong các quy trình phẫu thuật chung.
Tuy nhiên, trách nhiệm của bác sĩ điều trị là lựa chọn các dụng cụ phù hợp cho
từng thủ tục hoặc ứng dụng phẫu thuật cụ thể. Ngoài ra, bác sĩ phẫu thuật chịu
trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên phòng mổ được đào tạo và thông tin đầy
đủ, và họ có kinh nghiệm cần thiết để sử dụng các dụng cụ hiệu quả

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:



Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST, UNITED
KINGDOM

8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):

Điện thoại cố định: 02466850182 Điện thoại di động:

Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Trung tâm Lotte, 54 Liễu Giai, Phường Giảng
Võ, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế x

8 Mẫu nhãn thiết bị y tế x

9 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ
đối với thiết bị y tế nhập khẩu.

x

9. Thành phần hồ sơ:



STT TÊN THIẾT BỊ Y TẾ
CHỦNG LOẠI 

SẢN PHẨM

MÃ SẢN PHẨM

(NẾU CÓ)

QUY CÁCH ĐÓNG 

GÓI (NẾU CÓ)
TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT Địa chỉ cơ sở sản xuất NƯỚC SẢN XUẤT

1

Banh xương sườn dùng cho trẻ sơ sinh, gồm 2 lưỡi bên, kích thước 

lưỡi bên 1 - lưỡi bên 2 lần lượt là 9 x 20 mm - 9 x 10 mm, banh mở 

rộng 52 mm, chất liệu titan

CV-058-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

2

Banh xương sườn Cooley dùng cho trẻ sơ sinh, kích thước lưỡi bên 12 

x 16 mm, banh mở rộng 95 mm, chất liệu nhôm CV-060-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

3

Banh xương sườn Cooley dùng cho trẻ em, kích thước lưỡi bên 15 x 

30 mm, banh mở rộng 140 mm, chất liệu nhôm CV-060-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

4

Banh xương sườn Cooley dùng cho trẻ em, kích thước lưỡi bên 21 x 

44 mm, banh mở rộng 150 mm, chất liệu nhôm CV-060-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

5

Banh xương sườn Cooley dùng cho người trưởng thành, kích thước 

lưỡi bên 35 x 50 mm, banh mở rộng 200 mm, chất liệu nhôm CV-060-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

6

Banh xương sườn Finochietto-Infant dùng cho trẻ sơ sinh, kích thước 

lưỡi bên 15 x 15 mm, banh mở rộng 75 mm, chất liệu nhôm CV-071-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

7

Banh xương sườn Finochietto-Baby dùng cho trẻ em, kích thước lưỡi 

bên 31 x 31 mm, banh mở rộng 100 mm, chất liệu nhôm CV-072-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

8

Banh xương sườn Finochietto dùng cho người trưởng thành, kích 

thước lưỡi bên 40 x 45 mm, banh mở rộng 135 mm, chất liệu nhôm CV-073-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

9

Banh xương sườn Finochietto dùng cho người trưởng thành, kích 

thước lưỡi bên 52 x 62 mm, banh mở rộng 175 mm, chất liệu nhôm CV-073-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

10

Banh xương sườn Finochietto dùng cho người trưởng thành, kích 

thước lưỡi bên 85 x 65 mm, banh mở rộng 175 mm, chất liệu nhôm CV-073-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

11

Banh xương sườn Burford gồm 2 lưỡi bên, kích thước lưỡi bên 1 - 

lưỡi bên 2 lần lượt là 47 x 62 mm - 65 x 62 mm, banh mở rộng 200 

mm, chất liệu nhôm

CV-075-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

12

Banh xương sườn Burford gồm 2 lưỡi bên, kích thước lưỡi bên 1 - 

lưỡi bên 2 lần lượt là 47 x 62 mm - 65 x 62 mm, banh mở rộng 260 

mm, chất liệu nhôm

CV-075-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

13

Banh xương sườn Burford gồm 2 lưỡi bên, kích thước lưỡi bên 1 - 

lưỡi bên 2 lần lượt là 47 x 62 mm - 65 x 62 mm, banh mở rộng 300 

mm, chất liệu nhôm

CV-075-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

14

Banh xương sườn Castaneda dùng cho trẻ sơ sinh, kích thước lưỡi 

bên 10,5 x 32 mm, banh mở rộng 65 mm, chất liệu nhôm CV-077-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

15

Banh xương sườn Castaneda dùng cho trẻ em, kích thước lưỡi bên 12 

x 45 mm, banh mở rộng 70 mm, chất liệu nhôm CV-077-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

16

Banh xương sườn Castaneda dùng cho trẻ em, kích thước lưỡi bên 15 

x 60 mm, banh mở rộng 120 mm, chất liệu nhôm CV-077-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

BẢNG KÊ CHI TIẾT THIẾT BỊ Y TẾ



17

Banh xương sườn Finochietto (Modif) kích thước lưỡi bên 14 x 15 

mm, banh mở rộng 120 mm, chất liệu nhôm CV-081-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

18

Banh xương sườn Haight kích thước lưỡi bên 30 x 30 mm, banh mở 

rộng 120 mm, chất liệu nhôm CV-086-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

19

Banh xương sườn Morse-Facaloro dùng cho trẻ em, với 4 lưỡi banh di 

động, kích thước lưỡi bên 17 x 22 mm, banh mở rộng 160 mm CV-091-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

20

Banh xương sườn Morse dùng cho người trưởng thành, với 4 lưỡi 

banh di động, kích thước lưỡi bên 22 x 27 mm, banh mở rộng 200 

mm

CV-094-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

21

Banh xương sườn Morse dùng cho người trưởng thành, với 4 lưỡi 

banh di động, kích thước lưỡi bên 42 x 28 mm, banh mở rộng 200 

mm

CV-094-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

22

Banh xương sườn Morse dùng cho người trưởng thành, với 4 lưỡi 

banh di động, kích thước lưỡi bên 55 x 28 mm, banh mở rộng 200 

mm

CV-094-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

23

Banh xương sườn Tuffier kích thước lưỡi bên 45 x 45 mm, banh mở 

rộng 160 mm, chất liệu thép không gỉ CV-096-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

24

Banh xương sườn Ronald-Edward kích thước lưỡi bên 65 x 75 mm, 

banh mở rộng 245 mm, chất liệu thép không gỉ CV-098-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

25

Banh xương sườn Finochietto-Baby kích thước lưỡi lên 14 x 15 mm, 

banh mở rộng 75 mm, chất liệu thép không gỉ CV-101-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

26

Banh xương sườn Finochietto kích thước lưỡi bên 40 x 45 mm, banh 

mở rộng 150 mm, chất liệu thép không gỉ CV-102-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

27

Banh xương sườn Finochietto kích thước lưỡi bên 46 x 62 mm, banh 

mở rộng 190 mm, chất liệu thép không gỉ CV-102-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

28

Banh xương sườn Finochietto kích thước lưỡi bên 80 x 65 mm, banh 

mở rộng 190 mm, chất liệu thép không gỉ CV-102-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

29

Banh xương sườn DeBakey bộ hoàn chỉnh gồm 3 cặp lưỡi banh, kích 

thước lưỡi bên 30 x 30 mm (số 1) - 40 x 40 mm (số 2) - 50 x 50 mm 

(số 3), banh mở rộng 150 mm, chất liệu thép không gỉ

CV-105-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

30

Banh xương sườn DeBakey chỉ có phần banh, banh mở rộng 150 mm, 

chất liệu thép không gỉ CV-105-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

31

Lưỡi banh bên của banh xương sườn DeBakey số 1, kích thước 30 x 

30 mm, chất liệu thép không gỉ CV-105-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

32

Lưỡi banh bên của banh xương sườn DeBakey số 2, kích thước 40 x 

40 mm, chất liệu thép không gỉ CV-105-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

33

Lưỡi banh bên của banh xương sườn DeBakey số 3, kích thước 50 x 

50 mm, chất liệu thép không gỉ CV-105-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

34

Banh xương sườn DeBakey bộ hoàn chỉnh gồm 3 cặp lưỡi banh, kích 

thước lưỡi bên 60 x 60 mm (số 1)- 50 x 80 mm (số 2) - 40 x 100 mm 

(số 3), banh mở rộng 200 mm, chất liệu thép không gỉ

CV-106-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

35

Banh xương sườn DeBakey chỉ có phần banh, banh mở rộng 200 mm, 

chất liệu thép không gỉ CV-106-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



36

Lưỡi banh bên của banh xương sườn DeBakey số 1, kích thước 60 x 

60 mm, chất liệu thép không gỉ CV-106-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

37

Lưỡi banh bên của banh xương sườn DeBakey số 2, kích thước 50 x 

80 mm, chất liệu thép không gỉ CV-106-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

38

Lưỡi banh bên của banh xương sườn DeBakey số 3, kích thước 40 x 

100 mm, chất liệu thép không gỉ CV-106-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

39

Lưỡi banh bên của banh xương sườn DeBakey số 4, kích thước 80 x 

60 mm, chất liệu thép không gỉ CV-106-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

40

Lưỡi banh bên của banh xương sườn DeBakey số 5, kích thước 50 x 

66 mm, chất liệu thép không gỉ CV-106-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

41

Banh ngực Mercedes bộ hoàn chỉnh gồm 2 cặp lưỡi banh, kích thước 

lưỡi bên 48 x 68 mm (số 1) - 70 x 75 mm (số 2), chất liệu thép không 

gỉ

CV-111-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

42

Banh ngực Mercedes chỉ có phần banh, chất liệu thép không gỉ

CV-111-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

43

Lưỡi banh bên của banh ngực Mercedes số 1, kích thước 48 x 68 mm, 

chất liệu thép không gỉ CV-111-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

44

Lưỡi banh bên của banh ngực Mercedes số 2, kích thước 70 x 75 mm, 

chất liệu thép không gỉ CV-111-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

45

Banh vú I.M.A kích thước lưỡi bên 40 x 150 mm, banh mở rộng 110 

mm, chất liệu thép không gỉ CV-115-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

46

Banh xương ức I.M.A tiêu chuẩn (kiểu Pháp), bộ hoàn chỉnh bao gồm 

1 khung banh, 1 lưỡi banh hình chữ U kích thước 100 x 20 mm, 1 

lưỡi banh hình móng vuốt sâu 28 mm, 1 lưỡi banh hình móng vuốt 

sâu 32 mm, chất liệu thép không gỉ

CV-117-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

47

Banh xương ức I.M.A tiêu chuẩn (kiểu Pháp) chỉ có khung banh

CV-117-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

48

Lưỡi banh xương ức I.M.A hình móng vuốt, sâu 28 mm, chất liệu 

thép không gỉ CV-117-28
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

49

Lưỡi banh xương ức I.M.A hình móng vuốt, sâu 32 mm, chất liệu 

thép không gỉ CV-117-32
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

50

Lưỡi banh xương ức I.M.A hình móng vuốt, sâu 38 mm, chất liệu 

thép không gỉ CV-117-38
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

51

Lưỡi banh xương ức I.M.A hình móng vuốt, sâu 43 mm, chất liệu 

thép không gỉ CV-117-43
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

52

Lưỡi banh xương ức I.M.A hình móng vuốt, sâu 50 mm, chất liệu 

thép không gỉ CV-117-50
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

53

Lưỡi banh xương ức I.M.A hình chữ U, kích thước 100 x 20 mm, chất 

liệu thép không gỉ CV-117-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



54

Lưỡi banh xương ức I.M.A hình chữ U, kích thước 100 x 25 mm, chất 

liệu thép không gỉ CV-117-91
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

55

Lưỡi banh xương ức I.M.A hình chữ U, kích thước 30 x 20 mm, chất 

liệu thép không gỉ CV-117-92
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

56

Banh mở ngực I.M.A kiểu Pháp, bộ hoàn chỉnh bao gồm 1 khung 

banh, 1 lưỡi banh chữ U kích thước 30 x 20 mm, 1 lưỡi banh hình 

móng vuốt sâu 43 mm, 1 lưỡi banh hình móng vuốt sâu 50mm, chất 

liệu thép không gỉ

CV-118-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

57

Banh mở ngực I.M.A kiểu Pháp, chỉ có khung banh

CV-118-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

58

Banh van hai lá bộ hoàn chỉnh với các phụ kiện:

1 giá đỡ chính

3 kẹp đa năng gắn lưỡi banh

1 thanh tay bên

3 lưỡi banh nhỏ kích thước 24 x 75 mm

1 lưỡi banh lớn kích thước 34 x 74 mm

1 lưỡi banh van ba lá kích thước 40 x 110 mm

CV-120-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

59

Giá đỡ chính cho banh van hai lá

CV-120-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

60

Kẹp đa năng gắn lưỡi banh cho banh van hai lá

CV-120-11
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

61

Thanh tay bên cho banh van hai lá

CV-120-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

62

Lưỡi banh van ba lá dùng cho banh hai lá, kích thước 44 x 60 mm

CV-120-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

63

Lưỡi banh van hai lá cỡ lớn, kích thước 34 x 74 mm

CV-120-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

64

Lưỡi banh van hai lá lưỡi nhỏ, kích thước 24 x 75 mm

CV-120-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

65

Lưỡi khâu cho banh van hai lá

CV-120-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

66

Khung banh cho banh van hai lá kiểu Cooley, kích thước 40 x 110 

mm CV-120-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

67

Banh vén phổi Allison chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 295 mm

CV-171-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

68

Banh vén phổi Allison chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 325 mm

CV-171-32
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

69

Banh vén phổi Allison chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 260 mm

CV-173-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

70

Banh vén mạc Hach kích thước lưỡi 25 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 300 mm CV-756-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



71

Banh vén mạc Hach kích thước lưỡi 32 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 300 mm CV-756-32
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

72

Banh vén mạc Hach kích thước lưỡi 40 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 300 mm CV-756-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

73

Banh vén mạc Hach kích thước lưỡi 52 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 300 mm CV-756-52
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

74

Banh vén nội mạc Lemmon hơi cong, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 160 mm CV-759-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

75

Banh vén nội mạc Lemmon cong vừa, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 160 mm CV-759-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

76

Banh vén nội mạc Lemmon rất cong, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 160 mm CV-759-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

77

Banh vén nội mạc mũi tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 

mm CV-771-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

78

Banh vén nội mạc mũi tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 215 

mm CV-771-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

79

Banh vén nội mạc mũi tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 140 

mm CV-773-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

80

Banh vén nội mạc mũi tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 235 

mm CV-773-24
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

81

Banh môi và má Martin-Simplex chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

100 mm OM-121-11
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

82

Banh môi và má Obwegeser chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 120 

mm OM-123-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

83

Banh môi và má Bishop kích thước 27,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 135 mm OM-127-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

84

Banh má Cawood-Minnesota kích thước 20,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 150 mm OM-131-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

85

Banh má Minnesota chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 145 mm

OM-135-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

86

Banh Henahan kiểu số 1, kích thước đầu 13 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 180 mm OM-201-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

87

Banh Henahan kiểu số 2, kích thước đầu 15 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 180 mm OM-201-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

88

Banh Henahan kiểu số 3, kích thước đầu 17 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 180 mm OM-201-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

89

Banh phẫu thuật xương Awty kích thước lưỡi banh 12 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 230 mm OM-249-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



90

Banh phẫu thuật xương Awty kích thước lưỡi banh 17 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 230 mm OM-249-17
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

91

Banh ngoài miệng hình chữ S lưỡi lõm, đầu cong, kích thước lưỡi 

banh 9,5 x 16 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm OM-251-24
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

92

Banh trong miệng Petri dùng cho phẫu thuật cắt xương LeFort, kích 

thước lưỡi banh 25,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 

mm

OM-255-24
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

93

Banh trong miệng Bauer trái, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 210 

mm OM-259-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

94

Banh trong miệng Bauer phải, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

210 mm OM-261-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

95

Banh trong miệng Levasseur-Merrill chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm OM-265-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

96

Banh mô mềm Obwegeser cong lên trên, kích thước lưỡi banh 5 x 16 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-271-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

97

Banh mô mềm Obwegeser cong lên trên, kích thước lưỡi banh 7 x 25 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-271-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

98

Banh mô mềm Obwegeser cong lên trên, kích thước lưỡi banh 10 x 

35 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-271-35
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

99

Banh mô mềm Obwegeser cong lên trên, kích thước lưỡi banh 10 x 

42 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-271-42
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

100

Banh mô mềm Obwegeser cong lên trên, kích thước lưỡi banh 12 x 

55 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-271-55
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

101

Banh mô mềm Obwegeser cong lên trên, kích thước lưỡi banh 14 x 

70 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-271-70
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

102

Banh mô mềm Obwegeser cong lên trên, kích thước lưỡi banh 16 x 

80 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-271-80
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

103

Banh mô mềm Obwegeser cong xuống dưới, kích thước lưỡi banh 5 x 

16 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-273-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

104

Banh mô mềm Obwegeser cong xuống dưới, kích thước lưỡi banh 7 x 

25 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-273-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

105

Banh mô mềm Obwegeser cong xuống dưới, kích thước lưỡi banh 10 

x 35 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-273-35
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

106

Banh mô mềm Obwegeser cong xuống dưới, kích thước lưỡi banh 10 

x 42 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-273-42
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

107

Banh mô mềm Obwegeser cong xuống dưới, kích thước lưỡi banh 12 

x 55 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-273-55
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

108

Banh mô mềm Obwegeser cong xuống dưới, kích thước lưỡi banh 14 

x 70 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-273-70
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



109

Banh mô mềm Obwegeser cong xuống dưới, kích thước lưỡi banh 16 

x 80 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-273-80
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

110

Banh mô mềm Obwegeser cong lên trên, kích thước lưỡi banh 11 x 

43 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 215 mm OM-275-43
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

111

Banh mô mềm Obwegeser cong lên trên, kích thước lưỡi banh 11 x 

57 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 215 mm OM-275-57
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

112

Banh mô mềm Obwegeser cong lên trên, kích thước lưỡi banh 16 x 

83 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 215 mm OM-275-83
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

113

Banh mô mềm Obwegeser cong lên trên, kích thước lưỡi banh 12 x 

30 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 210 mm OM-279-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

114

Banh mô mềm Obwegeser cong lên trên, kích thước lưỡi banh 12 x 

45 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 210 mm OM-279-45
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

115

Banh mô mềm Obwegeser cong lên trên, kích thước lưỡi banh 12 x 

60 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 210 mm OM-279-60
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

116

Banh cành lên xương hàm dưới Obwegeser kích thước lưỡi banh 15 x 

70 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 245 mm OM-281-22
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

117

Banh cành lên xương hàm dưới Obwegeser kích thước lưỡi banh 22 x 

70 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 245 mm OM-283-22
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

118

Banh cành lên xương hàm dưới/Banh gai mũi Obwegeser kích thước 

lưỡi banh 10 x 45 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm OM-287-22
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

119

Banh cành lên xương hàm dưới/Banh gai mũi Obwegeser kích thước 

lưỡi banh 10 x 72 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm OM-289-22
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

120

Banh xương gò má Steinhauser phải, kích thước lưỡi banh 20 x 50 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-291-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

121

Banh xương gò má Steinhauser trái, kích thước lưỡi banh 20 x 50 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm OM-291-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

122

Banh cằm Obwegeser chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 mm

OM-301-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

123

Banh Obwegeser chiều rộng lưỡi banh 8,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 170 mm OM-305-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

124

Banh Obwegeser chiều rộng lưỡi banh 10,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 170 mm OM-305-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

125

Banh cành lên xương hàm dưới Hargis trái, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 195 mm OM-315-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

126

Banh cành lên xương hàm dưới Hargis phải, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 195 mm OM-315-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

127

Banh hàm dưới Hargis chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 180 mm

OM-319-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



128

Banh rìa lỗ hình lê Hargis chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 

mm OM-337-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

129

Banh lồi cầu khớp thái dương - hàm (TMJ) kiểu Dolwick chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 145 mm OM-639-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

130

Banh mí mắt Barraquer chỉ tiêu chuẩn đường kính 0,9 mm, kích 

thước lưỡi banh 10 mm, dùng cho trẻ em, chất liệu thép không gỉ OP-010-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

131

Banh mí mắt Barraquer chỉ tiêu chuẩn đường kính 0,9 mm, kích 

thước lưỡi banh 15 mm, dùng cho người lớn, chất liệu thép không gỉ OP-010-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

132

Banh khớp gối Smillie chiều rộng lưỡi 32 x 19 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 140 mm OR-769-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

133

Banh khớp gối Smillie chiều rộng lưỡi 48 x 19 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 140 mm OR-769-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

134

Banh khớp gối Smillie chiều rộng lưỡi 57 x 19 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 140 mm OR-769-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

135

Banh khớp gối Smillie chiều rộng lưỡi 52 x 13 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 140 mm OR-769-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

136

Banh khớp gối Smillie chiều rộng lưỡi 12 x 13 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 140 mm OR-769-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

137

Banh khớp gối Blount lưỡi tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 265 

mm OR-771-26
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

138

Banh khớp gối Blount chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 265 mm

OR-773-26
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

139

Banh khớp gối Blount chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 175 mm

OR-775-17
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

140

Banh khớp gối Taylor chiều rộng lưỡi 75 x 30 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm OR-777-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

141

Banh khớp gối Taylor chiều rộng lưỡi 100 x 30 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm OR-779-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

142

Banh khớp gối Hibbs chiều rộng lưỡi 13 x 25 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 235 mm OR-781-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

143

Banh khớp gối Hibbs chiều rộng lưỡi 20 x 50 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 235 mm OR-781-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

144

Banh khớp gối Hibbs chiều rộng lưỡi 25 x 75 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 235 mm OR-781-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

145

Banh Cottle-Millard kiểu nhẫn, hai ngạnh, kích thước 5 x 12 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 55 mm RH-775-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

146

Banh mũi Converse kích thước lưỡi banh 18 x 9,5 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 90 mm RH-781-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



147

Banh mũi Converse kích thước lưỡi banh 28 x 12,5 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 90 mm RH-781-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

148

Banh mũi Converse kích thước lưỡi banh 41 x 13,5 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 90 mm RH-781-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

149

Banh mũi Converse kích thước lưỡi banh 53 x 13,5 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 90 mm RH-781-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

150

Banh mũi Aufricht kích thước lưỡi banh 40 x 12 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 190 mm RH-785-19
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

151

Banh mũi Converse kích thước lưỡi banh 44 x 11 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 105 mm RH-787-11
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

152

Banh mũi Neivert chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm

RH-789-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

153

Banh cánh mũi Cottle chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm

RH-791-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

154

Banh mũi Aufricht tù, kích thước lưỡi banh 60 x 6,5 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 120 mm RH-793-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

155

Banh mũi Cottle đầu nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm RT-036-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

156

Banh mũi Cottle kiểu 1, đầu nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

145 mm RT-038-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

157

Banh mũi Cottle kiểu 2, đầu nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

145 mm RT-038-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

158

Banh mũi Cottle kiểu 3, đầu nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

145 mm RT-038-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

159

Banh da Guthrie đầu nhọn, chiều rộng 2,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 155 mm RT-060-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

160

Banh da Guthrie đầu nhọn, chiều rộng 3,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 155 mm RT-060-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

161

Banh vết thương Rollet mảnh, 2 răng nhọn, chiều rộng 4,5 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 130 mm RT-062-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

162

Banh vết thương Rollet mảnh, 4 răng nhọn, chiều rộng 7,0 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm RT-064-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

163

Banh vết thương Rollet mảnh, 4 răng tù, chiều rộng 7,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 135 mm RT-064-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

164

Banh vết thương Knapp mảnh, 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 135 mm RT-066-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

165

Banh vết thương Knapp mảnh, 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 135 mm RT-068-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



166

Banh vết thương McIndoe 2 răng nhọn, chiều rộng 9 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 150 mm RT-070-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

167

Banh vết thương McIndoe 2 răng nhọn, chiều rộng 10 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 150 mm RT-070-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

168

Banh móng Anderson 5 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 120 mm RT-082-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

169

Banh vết thương 1 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 

mm RT-100-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

170

Banh vết thương 2 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 

mm RT-100-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

171

Banh vết thương 3 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 

mm RT-100-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

172

Banh vết thương 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 

mm RT-100-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

173

Banh vết thương 1 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 

mm RT-101-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

174

Banh vết thương 2 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 

mm RT-101-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

175

Banh vết thương 3 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 

mm RT-101-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

176

Banh vết thương 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 

mm RT-101-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

177

Banh vết thương 2 răng dẻo, nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 160 mm RT-104-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

178

Banh vết thương 3 răng dẻo, nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 160 mm RT-104-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

179

Banh vết thương 4 răng dẻo, nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 160 mm RT-104-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

180

Banh vết thương 2 răng tù, dẻo, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

160 mm RT-105-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

181

Banh vết thương 3 răng tù, dẻo, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

160 mm RT-105-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

182

Banh vết thương 4 răng tù, dẻo, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

160 mm RT-105-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

183

Banh vết thương 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 

mm RT-108-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

184

Banh vết thương 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 

mm RT-108-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



185

Banh mí mắt dễ uốn, chiều rộng lưỡi banh 8 x 5 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 130 mm RT-118-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

186

Banh mí mắt dễ uốn, chiều rộng lưỡi banh 9 x 7 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 130 mm RT-118-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

187

Banh mí mắt dễ uốn, chiều rộng lưỡi banh 9 x 10 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 130 mm RT-118-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

188

Banh mí mắt dễ uốn, chiều rộng lưỡi banh 9 x 12 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 130 mm RT-118-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

189

Banh mí mắt dễ uốn, chiều rộng lưỡi banh 10 x 15 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 130 mm RT-118-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

190

Banh mí mắt Desmarres chiều rộng lưỡi banh 8,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-120-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

191

Banh mí mắt Desmarres chiều rộng lưỡi banh 10,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-120-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

192

Banh mí mắt Desmarres chiều rộng lưỡi banh 12,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-120-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

193

Banh mí mắt Desmarres chiều rộng lưỡi banh 14,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-120-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

194

Banh mí mắt Desmarres chiều rộng lưỡi banh 16,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-120-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

195

Banh mí mắt Desmarres chiều rộng lưỡi banh 18,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-120-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

196

Banh mí mắt lưỡi banh lõm, chiều rộng 12,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-122-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

197

Banh mí mắt lưỡi banh lõm, chiều rộng 14,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-122-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

198

Banh mí mắt lưỡi banh lõm, chiều rộng 16,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-122-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

199

Banh mí mắt lưỡi banh lõm, chiều rộng 18,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-122-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

200

Banh mí mắt Masing chiều rộng lưỡi banh 12,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 140 mm RT-124-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

201

Banh mí mắt Cottle chiều rộng lưỡi banh 12 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 140 mm RT-126-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

202

Banh Mini-Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 10 x 6 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-130-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

203

Banh Mini-Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 17 x 5 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-130-17
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



204

Banh Mini-Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 20 x 6 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-130-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

205

Banh Mini-Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 22 x 8 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-130-22
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

206

Banh Langenbeck-Green chiều rộng lưỡi banh 16 x 6 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-132-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

207

Banh Langenbeck-Green chiều rộng lưỡi banh 24 x 6 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-132-24
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

208

Banh vết thương 2 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 14 x 8 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-136-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

209

Banh vết thương góc cong rộng, 1 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 165 mm RT-140-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

210

Banh vết thương góc cong rộng, 2 răng nhọn, chiều rộng lưỡi banh 

7,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 mm RT-140-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

211

Banh vết thương góc cong rộng, 3 răng nhọn, chiều rộng lưỡi banh 

10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 mm RT-140-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

212

Banh vết thương góc cong rộng, 4 răng nhọn, chiều rộng lưỡi banh 

14,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 mm RT-140-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

213

Banh vết thương góc cong rộng, 1 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 165 mm RT-141-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

214

Banh vết thương góc cong rộng, 2 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 7,5 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 mm RT-141-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

215

Banh vết thương góc cong rộng, 3 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 10,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 mm RT-141-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

216

Banh vết thương góc cong rộng, 4 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 14,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 mm RT-141-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

217

Banh Meyerding lưỡi banh tù, lưỡi rộng 18 x 7 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 175 mm RT-150-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

218

Banh Meyerding lưỡi banh có răng cưa, lưỡi rộng 16 x 5 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 175 mm RT-150-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

219

Banh Meyerding lưỡi banh có răng cưa, lưỡi rộng 7 x 4 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 175 mm RT-150-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

220

Banh Meyerding lưỡi banh tù, lưỡi rộng 10 x 3 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 175 mm RT-150-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

221

Banh Meyerding lưỡi banh hình yên ngựa, lưỡi rộng 7 x 4 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 175 mm RT-150-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

222

Banh Meyerding 3 răng nhọn, chiều rộng lưỡi banh 10 x 4 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 175 mm RT-150-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



223

Banh Senn-Green kiểu 1, chiều rộng lưỡi banh 20 x 6 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 150 mm RT-156-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

224

Banh Senn-Green kiểu 2, chiều rộng lưỡi banh 10 x 6 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 150 mm RT-156-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

225

Banh Ragnell-Davis chiều rộng lưỡi banh 8 x 4 mm - 15 x 5,5 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 140 mm RT-158-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

226

Banh Kilner nhọn, chiều rộng lưỡi banh 13 x 5 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-160-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

227

Banh Senn-Miller nhọn, chiều rộng lưỡi banh 20 x 7 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-162-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

228

Banh Senn-Miller tù, chiều rộng lưỡi banh 20 x 7 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-163-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

229

Banh/Móc yên ngựa Cushing chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 205 

mm RT-170-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

230

Banh/Móc yên ngựa Cushing chiều rộng lưỡi banh 8,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 205 mm RT-172-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

231

Banh/Móc yên ngựa Cushing chiều rộng lưỡi banh 10,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 205 mm RT-172-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

232

Banh/Móc yên ngựa Cushing chiều rộng lưỡi banh 12,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 205 mm RT-172-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

233

Banh/Móc yên ngựa Cushing chiều rộng lưỡi banh 14,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 205 mm RT-172-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

234

Banh/Móc yên ngựa Cushing chiều rộng lưỡi banh 16,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 205 mm RT-172-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

235

Banh/Móc yên ngựa Cushing chiều rộng lưỡi banh 18,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 205 mm RT-172-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

236

Banh/Móc yên ngựa Cushing chiều rộng lưỡi banh 8,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-174-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

237

Banh/Móc yên ngựa Cushing chiều rộng lưỡi banh 10,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-174-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

238

Banh/Móc yên ngựa Cushing chiều rộng lưỡi banh 12,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-174-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

239

Banh/Móc yên ngựa Cushing chiều rộng lưỡi banh 14,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-174-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

240

Banh/Móc yên ngựa Cushing chiều rộng lưỡi banh 16,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-174-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

241

Banh/Móc yên ngựa Cushing chiều rộng lưỡi banh 18,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-174-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



242

Banh/Móc yên ngựa Gil-Vernet trục dễ uốn, chiều rộng lưỡi banh 8,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-176-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

243

Banh/Móc yên ngựa Gil-Vernet trục dễ uốn, chiều rộng lưỡi banh 

11,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-176-11
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

244

Banh/Móc yên ngựa Gil-Vernet trục dễ uốn, chiều rộng lưỡi banh 

15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-176-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

245

Banh/Móc yên ngựa Gil-Vernet trục dễ uốn, chiều rộng lưỡi banh 

17,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-176-17
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

246

Banh/Móc yên ngựa Gil-Vernet trục dễ uốn, chiều rộng lưỡi banh 

20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-176-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

247

Banh/Móc yên ngựa Gil-Vernet trục dễ uốn, chiều rộng lưỡi banh 

23,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-176-23
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

248

Móc tĩnh mạch Brom lưỡi banh mỏng, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 195 mm RT-178-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

249

Móc tĩnh mạch Brom lưỡi banh dày, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 195 mm RT-178-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

250

Banh Strandell-Stille kiểu 1, lưỡi banh trơn, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 190 mm RT-180-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

251

Banh Strandell-Stille kiểu 2, lưỡi banh có răng cưa, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 190 mm RT-180-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

252

Banh Kaye-Millard nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 80 mm

RT-184-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

253

Banh Klapp 2 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 13 x 6 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 175 mm RT-190-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

254

Banh Klapp 3 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 12 x 11 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 175 mm RT-190-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

255

Banh Klapp 4 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 15 x 11 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 175 mm RT-190-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

256

Banh Volkmann cán rỗng, 1 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 215 mm RT-200-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

257

Banh Volkmann cán rỗng, 2 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 215 mm RT-200-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

258

Banh Volkmann cán rỗng, 3 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 215 mm RT-200-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

259

Banh Volkmann cán rỗng, 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 215 mm RT-200-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

260

Banh Volkmann cán rỗng, 6 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 215 mm RT-200-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



261

Banh Volkmann cán rỗng, 1 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 215 mm RT-201-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

262

Banh Volkmann cán rỗng, 2 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 215 mm RT-201-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

263

Banh Volkmann cán rỗng, 3 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 215 mm RT-201-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

264

Banh Volkmann cán rỗng, 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 215 mm RT-201-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

265

Banh Volkmann cán rỗng, 6 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 215 mm RT-201-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

266

Banh Volkmann 1 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-210-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

267

Banh Volkmann 2 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-210-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

268

Banh Volkmann 3 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-210-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

269

Banh Volkmann 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-210-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

270

Banh Volkmann 6 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-210-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

271

Banh Volkmann 1 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-211-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

272

Banh Volkmann 2 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-211-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

273

Banh Volkmann 3 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-211-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

274

Banh Volkmann 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-211-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

275

Banh Volkmann 6 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-211-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

276

Banh Volkmann 1 răng hơi nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

220 mm RT-212-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

277

Banh Volkmann 2 răng hơi nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

220 mm RT-212-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

278

Banh Volkmann 3 răng hơi nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

220 mm RT-212-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

279

Banh Volkmann 4 răng hơi nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

220 mm RT-212-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



280

Banh Volkmann 6 răng hơi nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

220 mm RT-212-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

281

Banh Volkmann 1 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 215 

mm RT-214-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

282

Banh Volkmann 1 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 215 

mm RT-215-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

283

Banh Volkmann 1 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 215 

mm RT-218-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

284

Banh Kocher 1 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-220-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

285

Banh Kocher 2 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-220-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

286

Banh Kocher 3 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-220-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

287

Banh Kocher 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-220-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

288

Banh Kocher 6 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-220-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

289

Banh Kocher 8 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm RT-220-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

290

Banh Kocher 1 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm

RT-221-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

291

Banh Kocher 2 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm

RT-221-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

292

Banh Kocher 3 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm

RT-221-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

293

Banh Kocher 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm

RT-221-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

294

Banh Kocher 6 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm

RT-221-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

295

Banh Kocher 8 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm

RT-221-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

296

Banh Kocher 1 răng hơi nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

220 mm RT-222-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

297

Banh Kocher 2 răng hơi nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

220 mm RT-222-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

298

Banh Kocher 3 răng hơi nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

220 mm RT-222-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



299

Banh Kocher 4 răng hơi nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

220 mm RT-222-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

300

Banh Kocher 6 răng hơi nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

220 mm RT-222-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

301

Banh Kocher 8 răng hơi nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

220 mm RT-222-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

302

Banh Murphy 3 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 195 

mm RT-224-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

303

Banh Murphy 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 195 

mm RT-224-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

304

Banh Murphy 3 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 195 mm

RT-225-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

305

Banh Murphy 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 195 mm

RT-225-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

306

Banh Ollier 3 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 36 x 30 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 230 mm RT-231-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

307

Banh Ollier 4 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 36 x 60 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 230 mm RT-231-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

308

Banh Wassmund chiều rộng lưỡi banh 33 x 21 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 205 mm RT-235-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

309

Banh Koerte 8 răng nhọn, chiều rộng lưỡi banh 40 x 30 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 245 mm RT-238-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

310

Banh Koerte 8 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 40 x 30 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 245 mm RT-239-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

311

Banh Israel 4 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 40 x 40 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-241-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

312

Banh Israel 5 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 45 x 50 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-243-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

313

Banh Israel 6 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 50 x 60 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-245-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

314

Banh Israel 7 răng tù, chiều rộng lưỡi banh 70 x 70 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-247-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

315

Banh Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 30 x 11 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-251-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

316

Banh Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 30 x 14 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-251-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

317

Banh Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 30 x 16 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-251-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



318

Banh Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 40 x 11 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-251-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

319

Banh Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 50 x 11 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-251-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

320

Banh Langenbeck cán rỗng, chiều rộng lưỡi banh 30 x 11 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-253-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

321

Banh Langenbeck cán rỗng, chiều rộng lưỡi banh 30 x 14 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-253-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

322

Banh Langenbeck cán rỗng, chiều rộng lưỡi banh 30 x 16 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-253-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

323

Banh Langenbeck cán rỗng, chiều rộng lưỡi banh 40 x 11 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-253-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

324

Banh Langenbeck cán rỗng, chiều rộng lưỡi banh 50 x 11 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-253-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

325

Banh Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 33 x 14 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-255-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

326

Banh Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 55 x 20 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 210 mm RT-257-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

327

Banh Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 60 x 20 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 210 mm RT-257-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

328

Banh Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 63 x 20 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 210 mm RT-257-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

329

Banh Langenbeck chiều rộng lưỡi banh 85 x 15 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-259-22
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

330

Banh Lahey chiều rộng lưỡi banh 31 x 6 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 195 mm RT-271-19
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

331

Banh Little chiều rộng lưỡi banh 13 x 15 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 200 mm RT-275-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

332

Banh Kocher chiều rộng lưỡi banh 41 x 18 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 230 mm RT-281-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

333

Banh Kocher chiều rộng lưỡi banh 61 x 20 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 230 mm RT-281-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

334

Banh Kocher chiều rộng lưỡi banh 61 x 25 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 230 mm RT-281-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

335

Banh Kocher chiều rộng lưỡi banh 75 x 30 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 230 mm RT-281-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

336

Banh Kocher chiều rộng lưỡi banh 75 x 40 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 230 mm RT-281-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



337

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 25 x 6 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-291-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

338

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 35 x 8 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-291-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

339

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 35 x 11 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-291-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

340

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 35 x 15 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-291-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

341

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 40 x 11 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-291-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

342

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 55 x 11 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-291-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

343

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 70 x 14 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-291-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

344

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 80 x 12 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-291-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

345

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 80 x 16 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-291-09
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

346

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 25 x 10 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-293-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

347

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 40 x 13 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-293-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

348

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 60 x 13 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-293-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

349

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 40 x 18 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-293-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

350

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 60 x 18 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-293-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

351

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 85 x 18 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-293-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

352

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 60 x 25 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-293-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

353

Banh Kocher-Langenbeck kích thước lưỡi banh 85 x 25 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-293-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

354

Banh Sauerbruch chiều rộng lưỡi banh 45 x 15 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 225 mm RT-295-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

355

Banh Sauerbruch chiều rộng lưỡi banh 60 x 23 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 225 mm RT-295-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



356

Banh Sauerbruch chiều rộng lưỡi banh 72 x 20 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 225 mm RT-295-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

357

Banh Kirsch quay trái, chiều rộng lưỡi banh 60 x 11 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 210 mm RT-297-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

358

Banh Kirsch quay phải, chiều rộng lưỡi banh 60 x 11 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 210 mm RT-297-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

359

Banh Zenker chiều rộng lưỡi banh 35 x 8 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 250 mm RT-301-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

360

Banh Zenker chiều rộng lưỡi banh 60 x 12 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 265 mm RT-301-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

361

Banh Zenker chiều rộng lưỡi banh 75 x 12 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 275 mm RT-301-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

362

Banh Zenker chiều rộng lưỡi banh 85 x 20 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 285 mm RT-301-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

363

Banh Zenker chiều rộng lưỡi banh 100 x 25 mm Stainless, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 305 mm RT-301-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

364

Banh Koenig chiều rộng lưỡi banh 13 x 13 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 180 mm RT-305-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

365

Banh Koenig chiều rộng lưỡi banh 12 x 16 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 180 mm RT-305-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

366

Banh Cushing-Kocher chiều rộng lưỡi banh 10 x 10 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 175 mm RT-305-17
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

367

Banh Kocher chiều rộng lưỡi banh 22 x 12 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 215 mm RT-321-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

368

Banh Kocher chiều rộng lưỡi banh 24 x 14 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 215 mm RT-321-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

369

Banh Kocher chiều rộng lưỡi banh 42 x 10 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 220 mm RT-331-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

370

Banh Kocher chiều rộng lưỡi banh 42 x 15 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 230 mm RT-331-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

371

Banh Kocher chiều rộng lưỡi banh 43 x 20 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 230 mm RT-331-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

372

Banh Shoenborn chiều rộng lưỡi banh 13 x 6 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 200 mm RT-335-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

373

Banh vết thương hai đầu, chiều rộng lưỡi banh 20 x 19 mm, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 205 mm RT-337-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

374

Banh Durham chiều rộng lưỡi banh 16 x 25 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 215 mm RT-351-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



375

Banh Middeldorf chiều rộng lưỡi banh 15 x 17 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 215 mm RT-353-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

376

Banh Middeldorf chiều rộng lưỡi banh x 22 mm Stainless, chất liệu 

thép không gỉ,dài khoảng 230 mm RT-353-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

377

Banh Middeldorf chiều rộng lưỡi banh 26 x 31 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 245 mm RT-353-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

378

Banh Middeldorf chiều rộng lưỡi banh 48 x 45 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 270 mm RT-355-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

379

Banh Middeldorf chiều rộng lưỡi banh 52 x 50 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 270 mm RT-355-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

380

Banh Middeldorf chiều rộng lưỡi banh 60 x 70 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 280 mm RT-355-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

381

Banh Greene chiều rộng lưỡi banh 22 x 22 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 225 mm RT-357-22
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

382

Banh Buchs chiều rộng lưỡi banh 38 x 18 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 205 mm RT-361-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

383

Banh Kraemer chiều rộng lưỡi banh 66 x 10 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 210 mm RT-363-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

384

Banh Caspar chiều rộng lưỡi banh 67 x 17 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 210 mm RT-365-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

385

Banh Dockhorn chiều rộng lưỡi banh 40 x 12 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 210 mm RT-367-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

386

Banh Dockhorn chiều rộng lưỡi banh 55 x 14 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 210 mm RT-367-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

387

Banh Cloward chiều rộng lưỡi banh 18 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 185 mm RT-369-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

388

Banh Cloward chiều rộng lưỡi banh 20 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 185 mm RT-369-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

389

Banh Cloward chiều rộng lưỡi banh 23 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 185 mm RT-369-23
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

390

Banh Martin chiều rộng lưỡi banh 110 x 27 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 260 mm RT-371-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

391

Banh Simon chiều rộng lưỡi banh 115 x 22 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 280 mm RT-373-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

392

Banh Simon chiều rộng lưỡi banh 115 x 27 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 280 mm RT-373-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

393

Banh Brunner chiều rộng lưỡi banh 84 x 20 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 255 mm RT-375-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



394

Banh Brunner chiều rộng lưỡi banh 104 x 25 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-375-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

395

Banh Brunner chiều rộng lưỡi banh 124 x 30 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-375-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

396

Banh Brunner chiều rộng lưỡi banh 130 x 30 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-375-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

397

Banh Brunner chiều rộng lưỡi banh 144 x 30 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-375-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

398

Banh Brunner chiều rộng lưỡi banh 160 x 30 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-375-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

399

Banh Brunner chiều rộng lưỡi banh 180 x 30 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-375-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

400

Banh Brunner chiều rộng lưỡi banh 82 x 20 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 255 mm RT-377-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

401

Banh Brunner chiều rộng lưỡi banh 102 x 20 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-377-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

402

Banh Brunner chiều rộng lưỡi banh 122 x 25 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-377-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

403

Banh Brunner chiều rộng lưỡi banh 140 x 25 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-377-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

404

Banh Brunner chiều rộng lưỡi banh 162 x 30 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-377-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

405

Banh Brunner chiều rộng lưỡi banh 182 x 30 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-377-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

406

Banh Coryllos chiều rộng lưỡi banh 85 x 22 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 240 mm RT-381-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

407

Banh Coryllos chiều rộng lưỡi banh 108 x 43 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-381-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

408

Banh Coryllos chiều rộng lưỡi banh 119 x 65 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-381-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

409

Banh xương bả vai Davidson chiều rộng lưỡi banh 80 x 54 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm RT-385-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

410

Banh xương bả vai Davidson chiều rộng lưỡi banh 80 x 95 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm RT-385-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

411

Banh Sauerbruch chiều rộng lưỡi banh 127 x 38 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-387-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

412

Banh Richardson-Eastman bộ gồm 2 chiếc: kiểu 1 (RT-400-01) và 

kiểu 2 (RT-400-02)dài khoảng 255 mm RT-400-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



413

Banh Richardson-Eastman kiểu 1, chiều rộng lưỡi banh 28 x 20 mm - 

36 x 28 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 260 mm RT-400-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

414

Banh Richardson-Eastman kiểu 2, chiều rộng lưỡi banh 49 x 38 mm - 

63 x 49 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 270 mm RT-400-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

415

Banh Richardson chiều rộng lưỡi banh 25 x 21 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 235 mm RT-403-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

416

Banh Richardson chiều rộng lưỡi banh 30 x 29 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-403-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

417

Banh Richardson chiều rộng lưỡi banh 38 x 40 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-403-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

418

Banh Richardson chiều rộng lưỡi banh 48 x 22 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-405-24
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

419

Banh Kelly chiều rộng lưỡi banh 50 x 40 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 260 mm RT-409-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

420

Banh Kelly chiều rộng lưỡi banh 62 x 50 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 260 mm RT-409-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

421

Banh Kelly chiều rộng lưỡi banh 70 x 65 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 260 mm RT-409-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

422

Banh Kelly chiều rộng lưỡi banh 90 x 76 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 260 mm RT-409-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

423

Banh Tuffier chiều rộng lưỡi banh 58 x 64 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 215 mm RT-413-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

424

Banh Morris chiều rộng lưỡi banh 70 x 40 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 245 mm RT-415-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

425

Banh Morris chiều rộng lưỡi banh 70 x 50 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 245 mm RT-415-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

426

Banh Morris chiều rộng lưỡi banh 70 x 65 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 245 mm RT-415-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

427

Banh Morris hai đầu, chiều rộng lưỡi banh 32 x 51 mm, 38 x 51 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 215 mm RT-416-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

428

Banh Morris hai đầu, chiều rộng lưỡi banh 41 x 51 mm, 51 x 51 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 215 mm RT-416-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

429

Banh Morris hai đầu, chiều rộng lưỡi banh 64 x 51 mm, 38 x 51 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 215 mm RT-416-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

430

Banh Tudor-Edwards chiều rộng lưỡi banh 55 x 47 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 205 mm RT-417-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

431

Banh Meyerding chiều rộng lưỡi banh 52 x 16 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 230 mm RT-419-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



432

Banh Meyerding chiều rộng lưỡi banh 76 x 25 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 230 mm RT-419-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

433

Banh Meyerding chiều rộng lưỡi banh 89 x 50 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-419-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

434

Banh Doyen chiều rộng lưỡi banh 45 x 88 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 240 mm RT-423-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

435

Banh Doyen chiều rộng lưỡi banh 53 x 80 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 250 mm RT-423-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

436

Banh Doyen chiều rộng lưỡi banh 78 x 82 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 250 mm RT-423-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

437

Banh Doyen chiều rộng lưỡi banh 48 x 90 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 280 mm RT-431-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

438

Banh Doyen chiều rộng lưỡi banh 48 x 105 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 280 mm RT-431-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

439

Banh Doyen chiều rộng lưỡi banh 48 x 120 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 280 mm RT-431-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

440

Banh Doyen chiều rộng lưỡi banh 48 x 135 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 280 mm RT-431-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

441

Dây xích có quả nặng 645 gram, sử dụng cho banh Doyen (RT-431-

01, RT-431-02, RT-431-03, RT-431-04)dài khoảng 790 mm RT-431-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

442

Banh Kocher lưỡi banh rộng 73 x 25 mm, chất liệu thép không gỉ,dài 

khoảng 240 mm RT-435-22
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

443

Banh Kocher lưỡi banh rộng 80 x 45 mm, chất liệu thép không gỉ,dài 

khoảng 250 mm RT-437-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

444

Banh Kocher lưỡi banh rộng 80 x 55 mm, chất liệu thép không gỉ,dài 

khoảng 250 mm RT-437-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

445

Banh Kocher lưỡi banh rộng 80 x 65 mm, chất liệu thép không gỉ,dài 

khoảng 250 mm RT-437-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

446

Banh Doyen-Stille chiều rộng lưỡi banh 87 x 28 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 260 mm RT-441-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

447

Banh Doyen-Stille chiều rộng lưỡi banh 97 x 31 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 260 mm RT-441-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

448

Banh Doyen-Stille chiều rộng lưỡi banh 117 x 52 mm, chất liệu thép 

không gỉ,dài khoảng 260 mm RT-441-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

449

Banh Fritsch chiều rộng lưỡi banh 37 x 31 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 230 mm RT-445-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

450

Banh Fritsch chiều rộng lưỡi banh 38 x 40 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 240 mm RT-445-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



451

Banh Fritsch chiều rộng lưỡi banh 43 x 51 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 250 mm RT-445-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

452

Banh Fritsch chiều rộng lưỡi banh 49 x 61 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 250 mm RT-445-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

453

Banh Fritsch chiều rộng lưỡi banh 48 x 75 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 250 mm RT-445-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

454

Banh Fritsch chiều rộng lưỡi banh 65 x 85 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 260 mm RT-445-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

455

Banh Hoesel chiều rộng lưỡi banh 63 x 21 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 260 mm RT-449-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

456

Banh Hoesel chiều rộng lưỡi banh 83 x 30 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 260 mm RT-449-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

457

Banh Hoesel chiều rộng lưỡi banh 103 x 30 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 260 mm RT-449-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

458

Banh Hoesel chiều rộng lưỡi banh 120 x 30 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 260 mm RT-449-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

459

Banh Hoesel chiều rộng lưỡi banh 140 x 30 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 260 mm RT-449-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

460

Banh Hoesel chiều rộng lưỡi banh 140 x 40 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 260 mm RT-449-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

461

Banh động mạch chủ Ross kiểu 1, trục dẻo, chiều rộng lưỡi banh 16 x 

15 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-455-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

462

Banh động mạch chủ Ross kiểu 2, trục dẻo, chiều rộng lưỡi banh 23 x 

13 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-455-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

463

Banh động mạch chủ Ross kiểu 3, trục dẻo, chiều rộng lưỡi banh 24 x 

16 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-455-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

464

Banh động mạch chủ Ross kiểu 4, trục dẻo, chiều rộng lưỡi banh 27 x 

13 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-455-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

465

Banh động mạch chủ Ross kiểu 5, trục dẻo, chiều rộng lưỡi banh 27 x 

27 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-455-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

466

Banh động mạch chủ Ross kiểu 6, trục dẻo, chiều rộng lưỡi banh 25 x 

39 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-455-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

467

Banh lá van Cleland chiều rộng lưỡi banh 6,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 260 mm RT-457-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

468

Banh lá van Cleland chiều rộng lưỡi banh 8,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 260 mm RT-457-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

469

Banh lá van Cleland chiều rộng lưỡi banh 11,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 260 mm RT-457-11
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



470

Banh Polloson chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 290 mm

RT-459-27
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

471

Banh Polloson chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 255 mm

RT-461-27
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

472

Banh Harrington-Baby chiều rộng lưỡi banh 70 x 24 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 255 mm RT-463-24
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

473

Banh Harrington chiều rộng lưỡi banh 137 x 44 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 315 mm RT-465-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

474

Banh Harrington chiều rộng lưỡi banh 137 x 65 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 330 mm RT-465-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

475

Banh Harrington chiều rộng lưỡi banh 175 x 65 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 330 mm RT-465-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

476

Banh túi mật Foss chiều rộng lưỡi banh 44 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 255 mm RT-467-44
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

477

Banh Deaver kiểu 1, chiều rộng lưỡi banh 19 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 180 mm RT-471-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

478

Banh Deaver kiểu 2, chiều rộng lưỡi banh 22 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 215 mm RT-471-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

479

Banh Deaver kiểu 3, chiều rộng lưỡi banh 25 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 250 mm RT-471-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

480

Banh Deaver kiểu 4, chiều rộng lưỡi banh 25 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 310 mm RT-471-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

481

Banh Deaver kiểu 5, chiều rộng lưỡi banh 25 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 330 mm RT-471-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

482

Banh Deaver kiểu 6, chiều rộng lưỡi banh 25 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 360 mm RT-471-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

483

Banh Deaver kiểu 7, chiều rộng lưỡi banh 38 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 300 mm RT-471-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

484

Banh Deaver kiểu 8, chiều rộng lưỡi banh 30 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 310 mm RT-471-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

485

Banh Deaver kiểu 9, chiều rộng lưỡi banh 75 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 315 mm RT-471-09
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

486

Banh Deaver dùng cho trẻ em, chiều rộng lưỡi banh 8 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 170 mm RT-473-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

487

Banh Deaver dùng cho trẻ em, chiều rộng lưỡi banh 10 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 170 mm RT-473-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

488

Banh Deaver dùng cho trẻ em, chiều rộng lưỡi banh 12 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 170 mm RT-473-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



489

Banh Deaver kiểu 4, cán rỗng, chiều rộng lưỡi banh 25 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 315 mm RT-475-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

490

Banh Deaver kiểu 7, cán rỗng, chiều rộng lưỡi banh 38 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 315 mm RT-475-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

491

Banh Deaver kiểu 8, cán rỗng, chiều rộng lưỡi banh 50 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 315 mm RT-475-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

492

Banh Deaver kiểu 10, cán rỗng, chiều rộng lưỡi banh 100 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 315 mm RT-475-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

493

Banh Leriche chiều rộng lưỡi banh 45 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 255 mm RT-479-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

494

Banh Leriche chiều rộng lưỡi banh 60 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 275 mm RT-479-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

495

Banh Kummel chiều rộng lưỡi banh 46 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 285 mm RT-479-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

496

Banh Koerte chiều rộng lưỡi banh 46 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm RT-481-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

497

Banh Heaney chiều rộng lưỡi banh 25 x 44 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 265 mm RT-483-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

498

Banh Heaney chiều rộng lưỡi banh 28 x 73 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 265 mm RT-483-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

499

Banh Heaney chiều rộng lưỡi banh 28 x 83 mm, chất liệu thép không 

gỉ,dài khoảng 265 mm RT-483-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

500

Banh van hai lá Cooley bên phải, chiều rộng lưỡi banh 45 x 48 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm RT-485-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

501

Banh van hai lá Cooley bên phải, có răng cưa, chiều rộng lưỡi banh 

45 x 48 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm RT-485-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

502

Banh van hai lá Cooley bên trái, chiều rộng lưỡi banh 25 x 46 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 270 mm RT-485-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

503

Banh van hai lá Cooley bên phải, chiều rộng lưỡi banh 45 x 30 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm RT-485-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

504

Banh van hai lá Cooley bên phải, chiều rộng lưỡi banh 45 x 35 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm RT-485-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

505

Banh van hai lá Cooley bên phải, cỡ nhỏ, chiều rộng lưỡi banh 22 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm RT-487-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

506

Banh van hai lá Cooley bên phải, cỡ trung bình, chiều rộng lưỡi banh 

34 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm RT-487-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

507

Banh van hai lá Cooley bên phải, cỡ lớn, chiều rộng lưỡi banh 47 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm RT-487-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



508

Banh van hai lá Cooley bên trái, chiều rộng lưỡi banh 50 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-487-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

509

Banh van hai lá Cooley bên trái, chiều rộng lưỡi banh 17 x 19 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm RT-487-17
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

510

Banh van hai lá Cooley bên trái, chiều rộng lưỡi banh 38 x 19 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm RT-487-38
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

511

Banh van hai lá Cooley bên trái, chiều rộng lưỡi banh 45 x 22 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm RT-487-45
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

512

Banh van động mạch chủ Borowski chiều rộng lưỡi banh 17 x 21 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 270 mm RT-488-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

513

Banh van động mạch chủ Borowski chiều rộng lưỡi banh 16 x 23 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 270 mm RT-488-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

514

Banh gan Mikulicz chiều rộng lưỡi banh 90 x 35 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 250 mm RT-489-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

515

Banh gan Mikulicz chiều rộng lưỡi banh 125 x 50 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 250 mm RT-489-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

516

Banh gan Mikulicz chiều rộng lưỡi banh 160 x 50 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 250 mm RT-489-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

517

Banh Mikulicz chiều rộng lưỡi banh 90 x 55 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 260 mm RT-491-26
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

518

Banh Kelly chiều rộng lưỡi banh 205 x 38 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 275 mm RT-495-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

519

Banh Kelly chiều rộng lưỡi banh 205 x 57 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 275 mm RT-495-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

520

Banh xương chậu St. Marks chiều rộng lưỡi banh 142 x 60 mm - 35 x 

45 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 290 mm RT-501-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

521

Banh xương chậu St. Marks chiều rộng lưỡi banh 193 x 60 mm - 60 x 

45 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 290 mm RT-501-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

522

Banh xương chậu St. Marks chiều rộng lưỡi banh 195 x 60 mm - 60 x 

45 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 330 mm RT-501-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

523

Banh bụng Kummel chiều rộng lưỡi banh 45 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 310 mm RT-511-28
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

524

Banh bụng Kader chiều rộng lưỡi banh 20 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 280 mm RT-515-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

525

Banh bụng Kader chiều rộng lưỡi banh 30 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 280 mm RT-515-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

526

Banh bụng Kader chiều rộng lưỡi banh 40 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 280 mm RT-515-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



527

Banh bụng chiều rộng lưỡi banh 30 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 410 mm RT-520-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

528

Banh bụng chiều rộng lưỡi banh 40 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 410 mm RT-520-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

529

Banh bụng chiều rộng lưỡi banh 50 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 410 mm RT-520-50
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

530

Banh bụng chiều rộng lưỡi banh 60 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 410 mm RT-520-60
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

531

Banh bụng chiều rộng lưỡi banh 70 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 410 mm RT-520-70
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

532

Banh bụng Reverdin chiều rộng lưỡi banh 63 mm - 45 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 285 mm RT-523-28
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

533

Banh bụng chiều rộng lưỡi banh 20 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 330 mm RT-530-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

534

Banh bụng chiều rộng lưỡi banh 25 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 330 mm RT-530-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

535

Banh bụng chiều rộng lưỡi banh 30 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 330 mm RT-530-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

536

Banh bụng chiều rộng lưỡi banh 40 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 330 mm RT-530-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

537

Banh bụng chiều rộng lưỡi banh 50 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 330 mm RT-530-50
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

538

Banh bụng Tuffier thon dài, chiều rộng lưỡi banh 16 mm - 25 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm RT-534-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

539

Banh bụng Haberer thon dài, chiều rộng lưỡi banh 25 mm - 30 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 280 mm RT-536-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

540

Banh bụng Haberer thon dài, chiều rộng lưỡi banh 37 mm - 45 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 300 mm RT-536-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

541

Banh bụng Haberer thon dài, chiều rộng lưỡi banh 40 mm - 50 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 305 mm RT-536-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

542

Banh bụng Martin dễ uốn, rất mềm, chiều rộng lưỡi banh 6,5 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm RT-540-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

543

Banh bụng Martin dễ uốn, rất mềm, chiều rộng lưỡi banh 9,5 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm RT-540-09
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

544

Banh bụng Martin dễ uốn, rất mềm, chiều rộng lưỡi banh 13 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm RT-540-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

545

Banh bụng Martin dễ uốn, rất mềm, chiều rộng lưỡi banh 16 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm RT-540-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



546

Banh bụng Martin dễ uốn, rất mềm, chiều rộng lưỡi banh 19 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm RT-540-19
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

547

Banh bụng Martin dễ uốn, rất mềm, chiều rộng lưỡi banh 25 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm RT-540-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

548

Banh tuyến tiền liệt chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 360 mm

RT-543-36
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

549

Banh niệm đạo chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 390 mm

RT-545-39
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

550

Banh má Kilner chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 150 mm

RT-549-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

551

Banh Collin-Hartmann chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 150 mm

RT-551-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

552

Banh Sternberg chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 120 mm

RT-553-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

553

Banh Sternberg chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 130 mm

RT-553-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

554

Banh Sternberg chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm

RT-553-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

555

Banh Hasson "hình chữ S" bộ gồm 1 cặp chiều rộng lưỡi banh 10/13 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RT-555-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

556

Banh Roux-Mini chiều rộng lưỡi banh 6 x 7 mm - 7 x 8 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 145 mm RT-557-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

557

Banh Baby-Roux chiều rộng lưỡi banh 17 x 17 mm - 24 x 21 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 125 mm RT-559-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

558

Banh Roux bộ gồm 3 cái, kích thước lưỡi banh/chiều dài: 22 x 21 mm 

- 27 x 29 mm/140 mm (kiểu số 1); 25 x 26 mm - 30 x 38 mm/150 mm 

(kiểu số 2); 28 x 29 mm - 33 x 43 mm/170 mm (kiểu số 3), chất liệu 

thép không gỉ

RT-561-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

559

Banh Roux kiểu số 1, kích thước lưỡi banh 22 x 21 mm - 27 x 29 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 140 mm RT-561-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

560

Banh Roux kiểu số 2, kích thước lưỡi banh 25 x 26 mm - 30 x 38 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 150 mm RT-561-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

561

Banh Roux kiểu số 3, kích thước lưỡi banh 28 x 29 mm - 33 x 43 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm RT-561-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

562

Banh Collin bộ 2 cái, kích thước lưỡi banh 17 x 14 mm - 28 x 16 mm 

(kiểu số 1), 21 x 14 mm - 32 x 16 mm (kiểu số 2), chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 150 mm

RT-563-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

563

Banh Farabeuf bộ 2 cái, kích thước lưỡi banh 26 x 10 mm - 30 x 12 

mm (kiểu số 1), 30 x10 mm - 34 x 13 mm (kiểu số 12), chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 120 mm

RT-565-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



564

Banh Farabeuf bộ 2 cái, kích thước lưỡi banh 23 x 16 mm - 26 x 16 

mm (kiểu số 1), 27 x 16 mm - 30 x 16 mm (kiểu số 12), chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 150 mm

RT-567-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

565

Banh Parker bộ 2 cái, kích thước lưỡi banh 19 x 15 mm - 19 x 15 mm 

(kiểu số 1), 22 x 15 mm - 22 x 15 mm (kiểu số 2), chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 135 mm

RT-571-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

566

Banh Parker bộ 2 cái, kích thước lưỡi banh 26 x 25 mm - 27 x 25 mm 

(kiểu số 1), 29 x 25 mm - 27 x 25 mm (kiểu số 2), chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 175 mm

RT-571-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

567

Banh Parker-Mott bộ 2 cái, kích thước lưỡi banh 21 x 24 mm - 68 x 

24 mm (kiểu số 1), 25 x 24 mm - 72 x 24 mm (kiểu số 2), chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 160 mm

RT-573-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

568

Banh Mathieu bộ 2 cái, kích thước lưỡi banh 42 x 13 mm - 46 x 26 

mm (kiểu số 1), 47 x 13 mm - 46 x 26 mm (kiểu số 2), chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 200 mm

RT-577-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

569

Banh Parker-Langenbeck kiểu Mỹ, bộ 2 cái, kích thước lưỡi banh 21 

x 15 mm - 40 x 15 mm (kiểu số 1), 25 x 15 mm - 45 x 15 mm (kiểu số 

2), chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 215 mm

RT-579-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

570

Banh Hajek kích thước lưỡi banh 30 x 18 mm - 25 x 10 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 165 mm RT-581-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

571

Banh Lane kích thước lưỡi banh 30 x 13 - 35 x 19 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 230 mm RT-583-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

572

Banh Lane kích thước lưỡi banh 30 x 25 - 35 x 32 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 230 mm RT-583-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

573

Banh Czerny kích thước lưỡi banh 38 x 22 mm - 38 x 22 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 175 mm RT-591-17
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

574

Banh Goelet kích thước lưỡi banh 40 x 40 mm - 30 x 30 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm RT-593-19
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

575

Banh Canny-Ryall chiều rộng lưỡi banh 16 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 190 mm RT-595-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

576

Banh Canny-Ryall chiều rộng lưỡi banh 20 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 190 mm RT-595-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

577

Banh Canny-Ryall chiều rộng lưỡi banh 25 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 200 mm RT-595-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

578

Banh Crile chiều rộng lưỡi banh 3 x 11 mm - 6 x 20 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 115 mm RT-597-11
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

579

Banh vết mổ Finsen 2 x 3 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 50 mm RT-650-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

580

Banh vết mổ Finsen 2 x 3 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

50 mm RT-651-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

581

Banh vết mổ Finsen 3 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 70 mm RT-652-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

582

Banh vết mổ Finsen 3 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

70 mm RT-653-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



583

Banh vết mổ Finsen-Martin 3 x 4 răng nhọn, có vít điều chỉnh, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 70 mm RT-654-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

584

Banh vết mổ Finsen-Martin 3 x 4 răng tù, có vít điều chỉnh, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 70 mm RT-655-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

585

Banh vết mổ Logan 3 x 3 răng nhọn, có vít điều chỉnh, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 40 mm RT-658-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

586

Banh vén mỡ dùng cho phẫu thuật mạch vành, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 60 mm RT-661-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

587

Banh vén mỡ dùng cho phẫu thuật mạch vành, 3 x 3 răng, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 40 mm RT-663-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

588

Banh vén mỡ dùng cho phẫu thuật mạch vành, 3 x 3 răng, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 55 mm RT-663-55
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

589

Banh lò xo lưỡi banh 3 răng cưa, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

85 mm RT-665-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

590

Banh lò xo lưỡi banh 4 răng cưa, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

115 mm RT-665-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

591

Banh vết mổ Buckley 3 x 3 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 60 mm RT-666-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

592

Banh vết mổ Alm 4 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 70 mm RT-668-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

593

Banh vết mổ Alm 4 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 100 mm RT-668-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

594

Banh vết mổ Alm 4 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

70 mm RT-669-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

595

Banh vết mổ Alm 4 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

100 mm RT-669-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

596

Banh vết mổ Allport 4 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 95 mm RT-672-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

597

Banh vết mổ 4 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 100 

mm RT-674-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

598

Banh vết mổ 4 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 100 

mm RT-675-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

599

Banh tự giữ Jansen 3 x 3 răng tù, có vít điều chỉnh, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 100 mm RT-677-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

600

Banh tự giữ Scalp-Contour 3 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 135 mm RT-680-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

601

Banh tự giữ Scalp-Contour 3 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 135 mm RT-681-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



602

Banh tự giữ Miskimon 7 x7 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm RT-684-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

603

Banh tự giữ Miskimon 7 x7 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm RT-685-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

604

Banh tự giữ Anderson-Adson 4 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 200 mm RT-686-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

605

Banh tự giữ Anderson-Adson 4 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 200 mm RT-687-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

606

Banh tự giữ Traverse 4 x 5 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 215 mm RT-689-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

607

Banh tự giữ Norfolk-Norwich 4 x 5 răng tù, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 220 mm RT-691-22
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

608

Banh tự giữ Weitlaner 3 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 200 mm RT-696-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

609

Banh tự giữ Weitlaner 3 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 200 mm RT-697-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

610

Banh tự giữ Adson 3 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 260 mm RT-700-26
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

611

Banh tự giữ Adson 3 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

260 mm RT-701-26
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

612

Banh tự giữ Adson 6 x 6 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 290 mm RT-702-26
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

613

Banh tự giữ Adson 6 x 6 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

290 mm RT-703-26
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

614

Banh tự giữ Weitlaner 2 x 3 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 110 mm RT-710-11
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

615

Banh tự giữ Weitlaner 2 x 3 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 110 mm RT-711-11
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

616

Banh tự giữ Weitlaner 3 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 135 mm RT-712-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

617

Banh tự giữ Weitlaner 3 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 160 mm RT-712-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

618

Banh tự giữ Weitlaner 3 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 135 mm RT-713-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

619

Banh tự giữ Weitlaner 3 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 160 mm RT-713-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

620

Banh tự giữ Weitlaner-Wullstein 3 x 3 răng nhọn, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 130 mm RT-716-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



621

Banh tự giữ Weitlaner-Wullstein 3 x 3 răng tù, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 130 mm RT-717-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

622

Banh tự giữ Perkins banh phải, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

130 mm RT-721-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

623

Banh tự giữ Perkins banh trái, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 130 

mm RT-721-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

624

Banh tự giữ Jefferson 3 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 140 mm RT-725-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

625

Banh tự giữ Mayo-Adams 2 x 2 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 165 mm RT-726-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

626

Banh tự giữ Mollison 2 x 2 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 140 mm RT-728-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

627

Banh tự giữ Mollison 4 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 155 mm RT-730-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

628

Banh tự giữ Plester có 2 x 2 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 135 mm RT-732-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

629

Banh tự giữ Plester có 2 x 2 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 135 mm RT-733-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

630

Banh tự giữ Plester cong trái, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 105 

mm RT-735-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

631

Banh tự giữ Plester cong phải, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

105 mm RT-735-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

632

Banh tự giữ Milligan 3 x 3 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 135 mm RT-737-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

633

Banh tự giữ Weitlaner-Baby lưỡi tù, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 135 mm RT-739-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

634

Banh tự giữ Adson 3 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 140 mm RT-742-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

635

Banh tự giữ Adson 3 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 165 mm RT-742-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

636

Banh tự giữ Adson 3 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 210 mm RT-742-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

637

Banh tự giữ Adson 3 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm RT-742-24
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

638

Banh tự giữ Adson 3 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

140 mm RT-743-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

639

Banh tự giữ Adson 3 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

165 mm RT-743-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



640

Banh tự giữ Adson 3 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

210 mm RT-743-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

641

Banh tự giữ Adson 3 x 4 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm RT-743-24
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

642

Banh tự giữ Beckmann 4 x 4 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 320 mm RT-750-32
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

643

Banh tự giữ Adson 4 x 5 răng tù, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

330 mm RT-753-33
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

644

Banh tự giữ Harvey-Jackson 3 x 3 răng nhọn, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 280 mm RT-758-28
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

645

Banh tự giữ Beckmann-Adson 4 x 4 răng nhọn, ngắn, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 305 mm RT-760-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

646

Banh tự giữ Beckmann-Adson 4 x 4 răng tù, ngắn, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 305 mm RT-761-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

647

Banh tự giữ Beckmann-Adson 4 x 4 răng nhọn, dài, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 305 mm RT-762-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

648

Banh tự giữ Beckmann-Adson 4 x 4 răng tù, dài, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 305 mm RT-763-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

649

Banh tự giữ Beckmann-Eaton 7 x 7 răng nhọn, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 320 mm RT-766-32
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

650

Banh tự giữ Martin 6 x 6 răng nhọn, răng dài bên trái, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 285 mm RT-770-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

651

Banh tự giữ Martin 6 x 6 răng nhọn, răng dài bên phải, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 285 mm RT-770-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

652

Banh tự giữ Joll (Friedman) dùng cho tuyến giáp và âm đạo, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 155 mm RT-801-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

653

Banh tự giữ Gelpi chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 130 mm

RT-805-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

654

Banh tự giữ Gelpi chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 150 mm

RT-805-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

655

Banh tự giữ Gelpi chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm

RT-805-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

656

Banh tự giữ Gelpi chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 100 mm

RT-807-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

657

Banh tự giữ Gelpi chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 145 mm

RT-807-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

658

Banh tự giữ Gelpi chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 180 mm

RT-807-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



659

Banh tự giữ Gelpi chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm

RT-811-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

660

Banh tự giữ Jackson-Burrows chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 

mm RT-813-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

661

Banh Collin-Baby bộ hoàn chỉnh, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

180 mm RT-820-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

662

Banh Collin bộ hoàn chỉnh, với một cặp lưỡi bên kích thước 38 x 60 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-822-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

663

Banh Collin chỉ gồm khung, không kèm lưỡi banh, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 240 mm RT-822-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

664

Banh Collin bộ hoàn chỉnh, với lưỡi giữa kích thước 38 x 55 mm và 

một căp lưỡi bên kích thước 38 x 60 mm, chất liệu thép không gỉ RT-823-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

665

Banh Collin chỉ gồm khung, không kèm lưỡi banh, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 225 mm RT-823-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

666

Lưỡi banh giữa Collin kích thước 38 x 55 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-823-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

667

Banh Collin bộ hoàn chỉnh, với lưỡi giữa kích thước 50 x 75 mm và 

một căp lưỡi bên kích thước 45 x 80 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 225 mm

RT-824-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

668

Lưỡi banh giữa Collin kích thước 50 x 75 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-824-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

669

Banh Collin bộ hoàn chỉnh, với lưỡi giữa kích thước 60 x 75 mm và 

một căp lưỡi bên kích thước 60 x 80 mm, chất liệu thép không gỉ RT-826-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

670

Banh Collin chỉ gồm khung, không kèm lưỡi banh, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 310 mm RT-826-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

671

Lưỡi banh giữa Collin kích thước 60 x 75 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-826-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

672

Banh Ricard bộ hoàn chỉnh, với lưỡi giữa kích thước 55 x 70 mm và 

một căp lưỡi bên kích thước 50 x 58 mm, chất liệu thép không gỉ RT-830-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

673

Banh Ricard chỉ gồm khung, không kèm lưỡi banh, chất liệu thép 

không gỉ RT-830-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

674

Lưỡi banh giữa Ricard kích thước 55 x 70 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-830-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

675

Banh Ricard bộ hoàn chỉnh, với lưỡi giữa kích thước 80 x 90 mm và 

một căp lưỡi bên kích thước 60 x 80 mm, chất liệu thép không gỉ RT-832-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

676

Lưỡi banh giữa Ricard kích thước 80 x 90 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-832-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

677

Lưỡi banh bên Ricard kích thước 18 x 40 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-835-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



678

Lưỡi banh bên Ricard kích thước 27 x 40 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-835-27
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

679

Lưỡi banh bên Ricard kích thước 38 x 60 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-835-38
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

680

Lưỡi banh bên Ricard kích thước 40 x 80 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-835-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

681

Lưỡi banh bên Ricard kích thước 45 x 80 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-835-45
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

682

Lưỡi banh bên Ricard kích thước 50 x 70 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-835-50
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

683

Lưỡi banh bên Ricard kích thước 52 x 110 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-835-52
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

684

Lưỡi banh bên Ricard kích thước 60 x 80 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-835-60
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

685

Lưỡi banh bên Ricard kích thước 70 x 55 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-835-70
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

686

Lưỡi banh bên Ricard kích thước 75 x 90 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-835-80
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

687

Lưỡi banh bên Ricard kích thước 50 x 58 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-835-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

688

Lưỡi banh bên Ricard kích thước 60 x 80 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-835-92
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

689

Lưỡi banh bên Ricard kích thước 72 x 85 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-835-94
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

690

Banh Henley bộ hoàn chỉnh, 3 x 4 răng nhọn, với 3 lưỡi giữa kích 

thước 19 x 17 mm - 25 x 17 mm - 32 x 17 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 160 mm

RT-840-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

691

Banh Henley bộ hoàn chỉnh, 3 x 4 răng tù, với 3 lưỡi giữa kích thước 

19 x 17 mm - 25 x 17 mm - 32 x 17 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 160 mm

RT-840-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

692

Lưỡi banh giữa Henley kích thước 19 x 17 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-840-19
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

693

Lưỡi banh giữa Henley kích thước 25 x 17 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-840-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

694

Lưỡi banh giữa Henley kích thước 32 x 17 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-840-32
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

695

Banh Millin bộ hoàn chỉnh với lưỡi giữa kích thước 105 x 45 mm, 

một cặp lưỡi bên kích thước 57 x 25 mm và một cặp lưỡi bên kích 

thước 82 x 25 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-850-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

696

Banh Millin chỉ gồm khung, không kèm lưỡi banh, chất liệu thép 

không gỉ RT-850-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



697

Lưỡi banh giữa Millin kích thước 105 x 45 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-850-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

698

Lưỡi banh bên Millin kích thước 57 x 25 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-851-57
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

699

Lưỡi banh bên Millin kích thước 82 x 25 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-851-82
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

700

Banh Legueu kích thước lưỡi banh 90 x 35 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 260 mm RT-853-26
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

701

Banh Millin độ mở banh 70 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

280 mm RT-855-28
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

702

Banh tự giữ Judd-Masson độ mở banh 120 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-858-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

703

Banh Vickers thiết kế thấp gọn, 2 x 2 răng tù, bộ hoàn chỉnh với lưỡi 

giữa kích thước 10 x 18 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 75 

mm

RT-861-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

704

Lưỡi banh giữa Vikers, loại thiết kế thấp gọn kích thước 10 x 18 mm, 

chất liệu thép không gỉ RT-861-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

705

Lưỡi banh giữa Vikers, loại thiết kế thấp gọn kích thước 12 x 10 mm, 

chất liệu thép không gỉ RT-861-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

706

Banh Vickers thiết kế thấp gọn, 2 x 2 răng tù, bộ hoàn chỉnh với lưỡi 

giữa kích thước 10 x 18 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 90 

mm

RT-863-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

707

Banh Vickers thiết kế thấp gọn, bộ hoàn chỉnh với lưỡi giữa kích 

thước 10 x 18 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 75 mm RT-865-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

708

Banh tự giữ Vickers kiểu vòng tù, dùng cho ngón cái và các ngón tay, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 50 mm RT-869-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

709

Banh Gosset-Baby độ mở banh 120 mm, kích thước lưỡi bên 40 x 30 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 125 mm RT-880-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

710

Banh Gosset bộ hoàn chỉnh với lưỡi giữa kích thước 60 x 56 mm, độ 

mở banh 160 mm, kích thước lưỡi bên 63 x 35 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 165 mm

RT-884-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

711

Lưỡi banh giữa Gosset kích thước 60 x 56 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-884-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

712

Banh Gosset độ mở banh 140 mm, kích thước lưỡi bên 63 x 35 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm RT-886-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

713

Banh Balfour-Baby bộ hoàn chỉnh với lưỡi giữa kích thước 24 x 20 

mm, độ mở banh 95 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 125 mm RT-890-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

714

Lưỡi banh giữa Balfour-Baby kích thước 24 x 20 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-890-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

715

Banh Balfour bộ hoàn chỉnh với lưỡi giữa kích thước 45 x 80 mm, độ 

mở banh 180 mm, kích thước lưỡi bên 70 x 35 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 200 mm

RT-892-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



716

Banh Balfour bộ hoàn chỉnh với lưỡi giữa kích thước 45 x 80 mm, độ 

mở banh 180 mm, kích thước lưỡi bên 70 x 35 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 200 mm

RT-894-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

717

Banh Balfour bộ hoàn chỉnh với lưỡi giữa kích thước 100 x 60 mm, 

độ mở banh 200 mm, kích thước lưỡi bên 100 x 35 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 200 mm

RT-896-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

718

Banh Balfour tiêu chuẩn, bộ hoàn chỉnh với lưỡi giữa kích thước 68 x 

85 mm, độ mở banh 250 mm, kích thước lưỡi bên 100 x 35 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm

RT-898-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

719

Lưỡi banh giữa Balfour kích thước 100 x 70 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-901-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

720

Lưỡi banh giữa Balfour kích thước 100 x 60 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-901-91
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

721

Lưỡi banh giữa Balfour kích thước 45 x 80 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-903-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

722

Lưỡi banh giữa Balfour kích thước 68 x 85 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-903-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

723

Lưỡi banh giữa Balfour kích thước 40 x 68 mm, chất liệu thép không 

gỉ RT-903-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

724

Banh Balfour kiểu Mỹ, bộ hoàn chỉnh với lưỡi giữa kích thước 68 x 

85 mm, độ mở banh 190 mm, một cặp lưỡi bên kích thước 60 mm và 

một cặp lưỡi bên kích thước 80 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-906-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

725

Lưỡi banh giữa Balfour kiểu Mỹ, kích thước 60 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-906-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

726

Lưỡi banh giữa Balfour kiểu Mỹ, kích thước 80 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-906-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

727

Banh Golligher bộ hoàn chỉnh với một lưỡi giữa kích thước 51 mm và 

một lưỡi giữa kích thước 102 mm, độ mở banh 185 mm, chất liệu 

thép không gỉ

RT-910-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

728

Lưỡi banh bên Golligher kích thước 51 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-910-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

729

Lưỡi banh bên Golligher kích thước 102 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-910-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

730

Lưỡi banh giữa Golligher kích thước 51 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-910-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

731

Lưỡi banh giữa Golligher kích thước 102 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-910-91
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

732

Banh Charnley bộ hoàn chỉnh gồm quả nặng và chuỗi dây xích, chất 

liệu thép không gỉ RT-914-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

733

Quả nặng và chuỗi dây xích cho banh Charnley tổng khối lượng 950 

gram, chất liệu thép không gỉ RT-914-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

734

Banh O'Sullivan-O'Connor bộ hoàn chỉnh với 2 lưỡi cố định, 1 lưỡi 

banh kích thước 110 x 70 mm và 2 lưỡi banh kinh thước 80 x 45 mm, 

chất liệu thép không gỉ

RT-920-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



735

Lưỡi banh O'Sullivan-O'Connor kích thước 80 x 45 mm, chất liệu 

thép không gỉ RT-920-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

736

Lưỡi banh O'Sullivan-O'Connor kích thước 110 x 70 mm, chất liệu 

thép không gỉ RT-920-91
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

737

Banh Kirschner bộ hoàn chỉnh với khung oval kích thước 340 x 240 

mm, 3 lưỡi banh cong kích thước 60 x 85 mm, 1 lưỡi banh cong kích 

thước 80 x 90 mm, 1 lưỡi banh thẳng kích thước 98 x 50 mm và 1 

lưỡi banh thẳng kích thước 105 x 35 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-922-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

738

Banh Kirschner chỉ gồm khung, không kèm lưỡi banh, chất liệu thép 

không gỉ RT-922-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

739

Lưỡi banh Kirschner cong, kích thước 40 x 55 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-923-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

740

Lưỡi banh Kirschner cong, kích thước 50 x 65 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-923-50
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

741

Lưỡi banh Kirschner cong, kích thước 60 x 85 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-923-60
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

742

Lưỡi banh Kirschner cong, kích thước 78 x 65 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-923-78
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

743

Lưỡi banh Kirschner cong, kích thước 80 x 90 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-923-80
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

744

Lưỡi banh Kirschner thẳng, kích thước 98 x 50 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-923-98
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

745

Lưỡi banh Kirschner thẳng, kích thước 105 x 35 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-923-99
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

746

Banh Kirschner bộ hoàn chỉnh với khung vuông kích thước 240 x 240 

mm, 2 lưỡi banh cong kích thước 40 x 55 mm và 2 lưỡi banh cong 

kích thước 50 x 65 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-924-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

747

Banh Kirschner chỉ gồm khung, không kèm lưỡi banh, chất liệu thép 

không gỉ RT-924-24
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

748

Banh Denis-Browne bộ hoàn chỉnh với khung oval kích thước 175 x 

15 mm, 2 lưỡi banh kích thước 40 x 30 mm và 2 lưỡi banh kích thước 

40 x 40 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-930-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

749

Banh Denis-Browne chỉ gồm khung, không kèm lưỡi banh, chất liệu 

thép không gỉ RT-930-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

750

Lưỡi banh Denis-Browne kích thước 40 x 30 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-930-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

751

Lưỡi banh Denis-Browne kích thước 40 x 40 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-930-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

752

Banh Cloward bộ hoàn chỉnh gồm 2 lưỡi banh răng cưa kích thước 40 

mm và 2 lưỡi banh răng cưa kích thước 60 mm, chất liệu thép không 

gỉ

RT-940-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



753

Banh Cloward chỉ gồm khung, không kèm lưỡi banh, chất liệu thép 

không gỉ RT-940-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

754

Lưỡi banh bên Cloward răng cưa, kích thước 40 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-941-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

755

Lưỡi banh bên Cloward răng cưa, kích thước 45 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-941-45
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

756

Lưỡi banh bên Cloward răng cưa, kích thước 50 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-941-50
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

757

Lưỡi banh bên Cloward răng cưa, kích thước 55 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-941-55
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

758

Lưỡi banh bên Cloward răng cưa, kích thước 60 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-941-60
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

759

Banh Cloward bộ hoàn chỉnh gồm 2 lưỡi banh răng cưa kích thước 40 

mm và 2 lưỡi banh răng cưa kích thước 60 mm, chất liệu thép không 

gỉ

RT-944-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

760

Banh Cloward chỉ gồm khung, không kèm lưỡi banh, chất liệu thép 

không gỉ RT-944-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

761

Lưỡi banh bên Cloward kích thước 40 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-945-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

762

Lưỡi banh bên Cloward kích thước 45 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-945-45
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

763

Lưỡi banh bên Cloward kích thước 50 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-945-50
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

764

Lưỡi banh bên Cloward kích thước 55 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-945-55
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

765

Lưỡi banh bên Cloward kích thước 60 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-945-60
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

766

Banh Scoville bộ hoàn chỉnh với 1 lưỡi bên sắc kích thước 50 mm và 

một lưỡi bên răng cưa kích thước 60 x 25 mm, chất liệu thép không gỉ RT-950-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

767

Banh Scoville chỉ gồm khung, độ mở banh 150 mm, không kèm lưỡi 

banh, chất liệu thép không gỉ RT-950-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

768

Banh Scoville-Haverfield bộ hoàn chỉnh với 1 lưỡi bên sắc kích thước 

50 mm và một lưỡi bên răng cưa kích thước 60 x 25 mm, chất liệu 

thép không gỉ

RT-952-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

769

Banh Scoville-Haverfield chỉ gồm khung, kiểu bản lề, độ mở banh 

150 mm, không kèm lưỡi banh, chất liệu thép không gỉ RT-952-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

770

Lưỡi banh bên Scoville răng tù, kích thước 50 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-953-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

771

Lưỡi banh bên Scoville răng tù, kích thước 70 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-953-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



772

Lưỡi banh bên Scoville răng nhọn, kích thước 50 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-953-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

773

Lưỡi banh bên Scoville răng nhọn, kích thước 70 mm, chất liệu thép 

không gỉ RT-953-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

774

Lưỡi banh bên Scoville kiểu răng cưa, kích thước 60 x 25 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-953-11
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

775

Lưỡi banh bên Scoville kiểu răng cưa, kích thước 64 x 50 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-953-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

776

Lưỡi banh bên Scoville kiểu răng cưa, kích thước 88 x 25 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-953-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

777

Lưỡi banh bên Taylor răng nhọn, kích thước 48 x 50 mm, chất liệu 

thép không gỉ RT-953-41
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

778

Lưỡi banh bên Taylor răng nhọn, kích thước 60 x 50 mm, chất liệu 

thép không gỉ RT-953-42
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

779

Lưỡi banh bên Taylor răng nhọn, kích thước 64 x 64 mm, chất liệu 

thép không gỉ RT-953-43
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

780

Lưỡi banh bên Taylor răng nhọn, kích thước 80 x 57 mm, chất liệu 

thép không gỉ RT-953-44
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

781

Lưỡi banh bên Scoville răng nhọn, kích thước 44 x 38 mm, chất liệu 

thép không gỉ RT-953-46
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

782

Lưỡi banh bên Scoville răng nhọn, kích thước 67 x 44 mm, chất liệu 

thép không gỉ RT-953-47
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

783

Banh Scoville-Richter bộ hoàn chỉnh với lưỡi bên kích thước 62 x 52 - 

62 x 37 mm, chất liệu thép không gỉ RT-956-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

784

Banh Scoville-Richter chỉ gồm khung, độ mở banh 155 mm, không 

kèm lưỡi banh, chất liệu thép không gỉ RT-956-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

785

Cặp lưỡi banh bên kích thước 62 x 52 mm - 62 x 37 mm, chất liệu 

thép không gỉ RT-957-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

786

Lưỡi banh bên kích thước 47 x 51 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-957-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

787

Lưỡi banh bên kích thước 30 x 40 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-957-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

788

Lưỡi banh bên kích thước 37 x 62 mm, chất liệu thép không gỉ

RT-957-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

789

Banh Caspar bộ hoàn chỉnh với khung, kèm khóa vặn, móc kích 

thước 38 mm và các lưỡi bên 2 răng kích thước 37 x 22 mm - 42 x 22 

mm - 47 x 22 mm - 52 x 22 mm - 57 x 22 mm, chất liệu thép không 

gỉ

RT-960-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



790

Banh Caspar chỉ gồm khung, kèm khóa vặn, chất liệu thép không gỉ

RT-960-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

791

Khóa vặn dùng cho banh Caspar chất liệu thép không gỉ

RT-960-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

792

Lưỡi banh bên Caspar 2 răng, kích thước lưỡi banh 32 x 22 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

793

Lưỡi banh bên Caspar 2 răng, kích thước lưỡi banh 37 x 22 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

794

Lưỡi banh bên Caspar 2 răng, kích thước lưỡi banh 42 x 22 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

795

Lưỡi banh bên Caspar 2 răng, kích thước lưỡi banh 47 x 22 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

796

Lưỡi banh bên Caspar 2 răng, kích thước lưỡi banh 52 x 22 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

797

Lưỡi banh bên Caspar 2 răng, kích thước lưỡi banh 57 x 22 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

798

Lưỡi banh bên Caspar 2 răng, kích thước lưỡi banh 62 x 22 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-09
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

799

Lưỡi banh bên Caspar 2 răng, kích thước lưỡi banh 67 x 22 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

800

Lưỡi banh bên Caspar 3 răng, kích thước lưỡi banh 32 x 37 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-11
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

801

Lưỡi banh bên Caspar 3 răng, kích thước lưỡi banh 37 x 37 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

802

Lưỡi banh bên Caspar 3 răng, kích thước lưỡi banh 42 x 37 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

803

Lưỡi banh bên Caspar 3 răng, kích thước lưỡi banh 47 x 37 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

804

Lưỡi banh bên Caspar 3 răng, kích thước lưỡi banh 52 x 37 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

805

Lưỡi banh bên Caspar 3 răng, kích thước lưỡi banh 57 x 37 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

806

Lưỡi banh bên Caspar 3 răng, kích thước lưỡi banh 62 x 37 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-17
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

807

Lưỡi banh bên Caspar 3 răng, kích thước lưỡi banh 67 x 37 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

808

Lưỡi banh bên Caspar 4 răng, kích thước lưỡi banh 32 x 52 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-19
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



809

Lưỡi banh bên Caspar 4 răng, kích thước lưỡi banh 37 x 52 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

810

Lưỡi banh bên Caspar 4 răng, kích thước lưỡi banh 42 x 52 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

811

Lưỡi banh bên Caspar 4 răng, kích thước lưỡi banh 47 x 52 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-22
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

812

Lưỡi banh bên Caspar 4 răng, kích thước lưỡi banh 52 x 52 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-23
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

813

Lưỡi banh bên Caspar 4 răng, kích thước lưỡi banh 57 x 52 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-24
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

814

Lưỡi banh bên Caspar 4 răng, kích thước lưỡi banh 62 x 52 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

815

Lưỡi banh bên Caspar 4 răng, kích thước lưỡi banh 67 x 52 mm, chất 

liệu thép không gỉ RT-961-26
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

816

Banh phiến đốt sống Cloward chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm RT-973-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

817

Banh phiến đốt sống Cloward ngàm có khía chéo, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 135 mm RT-975-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

818

Banh phiến đốt sống Inge chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm RT-977-17
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

819

Banh phiến đốt sống Inge chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 255 

mm RT-979-27
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



820

Banh amidan Love chiều rộng lưỡi 18,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 200 mm TL-051-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

821

Banh amidan Love chiều rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 200 mm TL-051-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

822

Banh amidan Love chiều rộng lưỡi 22,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 200 mm TL-051-22
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

823

Banh amidan Nager chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 mm

TL-055-23
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 
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Banh amidan Hofer chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm

TL-059-24
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Unit 202 Kingspark Business Centre, 
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Banh amidan Haslinger chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm

TL-063-17
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152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 
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Banh khí quản Bose chất liệu thép không gỉ, 60 mm

TM-161-07
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Banh khí quản Bose trái, chất liệu thép không gỉ, 160 mm

TM-165-01
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Banh khí quản Bose phải, chất liệu thép không gỉ, 160 mm

TM-165-02
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Banh khí quản Schoenborn chất liệu thép không gỉ, 210 mm

TM-181-21
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Banh khí quản Rose chất liệu thép không gỉ, 135 mm

TM-183-13
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Banh khí quản Luer chất liệu thép không gỉ, 110 mm

TM-185-11
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Banh tuyến ức Lukens chất liệu thép không gỉ, 175 mm

TM-189-17
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Banh tuyến tiền liệt Young chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm UR-301-22
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152-178 Kingston Road, New Malden, 
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United Kingdom

834

Banh tuyến tiền liệt Young chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 215 

mm UR-305-21
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Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 
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Banh tuyến tiền liệt Young chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 

mm UR-309-23
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Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 
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Banh bàng quang đa năng DeLee kích thước lưỡi banh 69 x 50 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 240 mm GY-265-00
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152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

837

Banh nội mạc cổ tử cung Kogan chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm GY-301-24
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London, London, Surrey, KT3 3ST 
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Banh nội mạc cổ tử cung Kogan có thước đo và vít cố định, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 245 mm GY-303-24
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152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 
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